
STT Tên lớp
Mã định danh 

Bộ GD&ĐT
Họ và tên Giới tính Dân tộc Trạng thái học sinh

1 11A10 0117154484 Trịnh Khánh Linh Nữ Kinh Chuyển đi kỳ 1

2 11A11 0118490183 Lâm Gia Bảo Nam Kinh Chuyển đi kỳ 1

3 11A12 0159248867 Tạ Nguyệt Ánh Nữ Kinh Chuyển đi kỳ 1

4 11A14 0117096763 Vũ Hồng Giang Nữ Kinh Chuyển đi kỳ 1

5 11A14 0117144823 Nguyễn Tiến Nghĩa Nam Kinh Chuyển đi kỳ 1

6 11A2 0117107812 Ngô Công Cường Nam Kinh Chuyển đi kỳ 1

7 11A4 0117723390 Nguyễn Khánh Linh Nữ Kinh Chuyển đi kỳ 1

8 11A4 0117723453 Nguyễn Mỹ Linh Nữ Kinh Chuyển đi kỳ 1

9 11A7 0117133695 Nguyễn Phúc Hiệp Nam Kinh Chuyển đi kỳ 1

10 11A7 0117134016 Bùi Anh Quyền Nam Kinh Chuyển đi kỳ 1

11 11A8 0117681432 Chu Hứa Huy Nam Kinh Chuyển đi kỳ 1

12 11A8 0130942964 Lê Hoàng Nguyên Nam Kinh Chuyển đi kỳ 1
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